
STT Họ và tên

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi 

hành nghề

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở KCB khác 

(nếu có)

Ghi chú

1
Nguyễn Minh 

Thu

007406/QNA-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Chuyên 

khoa Nhãn khoa

Buổi sáng: 07 giờ đến 11 giờ;

 Buổi Chiều: 13 giờ đến 17 giờ.

 Từ thứ hai đến thứ sáu và tham gia trực 

theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị.

 Bác sĩ CKI; Người chịu 

trách nhiệm chuyên môn 

kỹ thuật.

Không

2 Bùi Thị Hoa
005857/QNA-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Đa 

khoa

Buổi sáng: 07 giờ đến 11 giờ;

 Buổi Chiều: 13 giờ đến 17 giờ.

 Từ thứ hai đến thứ sáu và tham gia trực 

theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị.

 Bác sĩ Đa khoa Không

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRẠM Y TẾ XÃ NÚI THÀNH

2. Địa chỉ: Khối 4, xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng

Phụ lục 
(Ban hành kèm theo Tờ trình số    /TTr-TYT ngày    /07/2026 của Trạm Y tế xã Núi Thành)

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 

- Giờ làm việc hành chính: Từ 07 giờ đến 11 giờ; 13 giờ đến 17 giờ, thứ hai đến thứ sáu.

- Ngoài giờ hành chính: Trực và làm ngoài giờ theo phân công của lãnh đạo đơn vị, đảm bảo hoạt động khám bệnh, chữa bệnh liên tục 24/24 giờ, tất 

cả các ngày trong tuần.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ

Trạm Y tế xã Núi Thành



3
Nguyễn Thị 

Dưỡng

000037/QNA-

GPHN
Y khoa

Buổi sáng: 07 giờ đến 11 giờ;

 Buổi Chiều: 13 giờ đến 17 giờ.

 Từ thứ hai đến thứ sáu và tham gia trực 

theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị.

 Bác sĩ Y khoa Không

4
Nguyễn Lê 

Tiểu Ni

008516/QNA-

CCHN

 Khám bệnh,chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền/Khám bệnh chữa 

bệnh chuyên khoa Phục hồi 

chức năng

Buổi sáng: 07 giờ đến 11 giờ;

 Buổi Chiều: 13 giờ đến 17 giờ.

 Từ thứ hai đến thứ sáu và tham gia trực 

theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị.

 Bác sĩ YHCT-PHCN Không

5 Hồ Thị Tố Nhi
002038/ĐNA-

GPHN
Đa khoa

Buổi sáng: 07 giờ đến 11 giờ;

 Buổi Chiều: 13 giờ đến 17 giờ.

 Từ thứ hai đến thứ sáu và tham gia trực 

theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị.

 Y sĩ Đa khoa Không

6 Phạm Thị Ba
003910/QNA-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10  

năm 2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng.

Buổi sáng: 07 giờ đến 11 giờ;

 Buổi Chiều: 13 giờ đến 17 giờ.

 Từ thứ hai đến thứ sáu và tham gia trực 

theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị.

Điều dưỡng Không

7
Nguyễn Thị 

Huệ

001162/QNA-

CCHN
Đa khoa

Buổi sáng: 07 giờ đến 11 giờ;

 Buổi Chiều: 13 giờ đến 17 giờ.

 Từ thứ hai đến thứ sáu và tham gia trực 

theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị.

Điều dưỡng Không

8
Đàm Thị Xan 

Nguyệt

030918/BYT-

CCHN

Thực hiện theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10  

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Buổi sáng: 07 giờ đến 11 giờ;

 Buổi Chiều: 13 giờ đến 17 giờ.

 Từ thứ hai đến thứ sáu và tham gia trực 

theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị.

Điều dưỡng Không



9
Nguyễn Thị 

Minh Thư

007415/QNA-

CCHN

Thực hiện kỹ thuật Phục hồi 

chức năng

Buổi sáng: 07 giờ đến 11 giờ;

 Buổi Chiều: 13 giờ đến 17 giờ.

 Từ thứ hai đến thứ sáu và tham gia trực 

theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị.

Kỹ thuật viên PHCN Không

10 Đinh Công Ý
006259/QNA-

CCHN

Vật lý trị liệu- phục hồi chức 

năng

Buổi sáng: 07 giờ đến 11 giờ;

 Buổi Chiều: 13 giờ đến 17 giờ.

 Từ thứ hai đến thứ sáu và tham gia trực 

theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị.

Kỹ thuật viên VLTL-

PHCN 
Không

11 Đinh Văn Sang
000887/ĐNA-

GPHN
Hình ảnh Y học

Buổi sáng: 07 giờ đến 11 giờ;

 Buổi Chiều: 13 giờ đến 17 giờ.

 Từ thứ hai đến thứ sáu và tham gia trực 

theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị.

Kỹ thuật viên X-Quang Không

12
Nguyễn

 Xuân Bảo

006444/QNA-

CCHN
Hình ảnh Y học

Buổi sáng: 07 giờ đến 11 giờ;

 Buổi Chiều: 13 giờ đến 17 giờ.

 Từ thứ hai đến thứ sáu và tham gia trực 

theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị.

Kỹ thuật viên X-Quang Không

13
Nguyễn Thị 

Kiều Ân

006874/QNA-

CCHN
Xét nghiệm Y học

Buổi sáng: 07 giờ đến 11 giờ;

 Buổi Chiều: 13 giờ đến 17 giờ.

 Từ thứ hai đến thứ sáu và tham gia trực 

theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị.

Kỹ thuật viên Xét nghiệm Không

14
Lương Nguyễn 

Huy

003906/QNA-

CCHN
KTV Xét nghiệm 

Buổi sáng: 07 giờ đến 11 giờ;

 Buổi Chiều: 13 giờ đến 17 giờ.

 Từ thứ hai đến thứ sáu và tham gia trực 

theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị.

Kỹ thuật viên Xét nghiệm Không

15
Nguyễn Thị 

Thanh Thảo

003700/QNG-

CCHN
Kĩ thuật viên Xét nghiệm

Buổi sáng: 07 giờ đến 11 giờ;

 Buổi Chiều: 13 giờ đến 17 giờ.

 Từ thứ hai đến thứ sáu và tham gia trực 

theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị.

Kỹ thuật viên Xét nghiệm Không



16
Phan Nguyễn 

Diểm My

005617/QNA-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ Quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sỹ.

Buổi sáng: 07 giờ đến 11 giờ;

 Buổi Chiều: 13 giờ đến 17 giờ.

 Từ thứ hai đến thứ sáu và tham gia trực 

theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị.

Y sĩ Đa khoa Không

17
Phạm Nguyễn 

Công Thắng

005740/QNA-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ Quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sỹ.

Buổi sáng: 07 giờ đến 11 giờ;

 Buổi Chiều: 13 giờ đến 17 giờ.

 Từ thứ hai đến thứ sáu và tham gia trực 

theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị.

Y sĩ Đa khoa Không

18 Lê Thị Nhân 
000943/ĐNA-

GPHĐ
Điều dưỡng

Buổi sáng: 07 giờ đến 11 giờ;

 Buổi Chiều: 13 giờ đến 17 giờ.

 Từ thứ hai đến thứ sáu và tham gia trực 

theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị.

Điều dưỡng Không

19
Châu Thị

 Huyền Trang

0026022/BYT-

CCHN
Điều dưỡng Đa khoa

Buổi sáng: 07 giờ đến 11 giờ;

 Buổi Chiều: 13 giờ đến 17 giờ.

 Từ thứ hai đến thứ sáu và tham gia trực 

theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị.

Điều dưỡng Không

20
Lương Thị Hải 

Vân

005908/QNA-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ Quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sĩ.

Buổi sáng: 07 giờ đến 11 giờ;

 Buổi Chiều: 13 giờ đến 17 giờ.

 Từ thứ hai đến thứ sáu và tham gia trực 

theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị.

Y sĩ Đa khoa Không

21
Phạm Thị Vĩnh 

Hà

002976/QNA-

CCHN
Đa khoa

Buổi sáng: 07 giờ đến 11 giờ;

 Buổi Chiều: 13 giờ đến 17 giờ.

 Từ thứ hai đến thứ sáu và tham gia trực 

theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị.

Y sĩ Đa khoa Không



22
Nguyễn Thị 

Thương

030914/BYT-

CCHN

Thực hiện theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Buổi sáng: 07 giờ đến 11 giờ;

 Buổi Chiều: 13 giờ đến 17 giờ.

 Từ thứ hai đến thứ sáu và tham gia trực 

theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị.

Điều dưỡng Không

23
Nguyễn Thị 

Thu Thảo

025095/BYT-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y.

Buổi sáng: 07 giờ đến 11 giờ;

 Buổi Chiều: 13 giờ đến 17 giờ.

 Từ thứ hai đến thứ sáu và tham gia trực 

theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị.

Điều dưỡng Không

Chuyển công tác từ 

Điểm trạm Núi Thành 2 

về Trạm Y tế xã Núi 

Thành kể từ ngày 

01/7/2026

24
Mai Thị Bích 

Hòa

001497/QNA-

CCHN
Sản phụ khoa

Buổi sáng: 07 giờ đến 11 giờ;

 Buổi Chiều: 13 giờ đến 17 giờ.

 Từ thứ hai đến thứ sáu và tham gia trực 

theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị.

 Nữ hộ sinh Không

Chuyển công tác từ 

Điểm trạm Núi Thành 4 

về Trạm Y tế xã Núi 

Thành kể từ ngày 

01/7/2026

25 Trần Thị Tư
003790/QNA-

CCHN
Sản phụ khoa

Buổi sáng: 07 giờ đến 11 giờ;

 Buổi Chiều: 13 giờ đến 17 giờ.

 Từ thứ hai đến thứ sáu và tham gia trực 

theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị.

Nữ hộ sinh Không

26
Bùi Thị Như 

Huyền

006422/QNA-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ Quy định mã số , 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sỹ.

Buổi sáng: 07 giờ đến 11 giờ;

 Buổi Chiều: 13 giờ đến 17 giờ.

 Từ thứ hai đến thứ sáu và tham gia trực 

theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị.

Y sĩ Đa khoa Không

27
Phạm Thị Thu 

Hà

001491/QNA-

CCHN
Hộ sinh

Buổi sáng: 07 giờ đến 11 giờ;

 Buổi Chiều: 13 giờ đến 17 giờ.

 Từ thứ hai đến thứ sáu và tham gia trực 

theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị.

Nữ hộ sinh Không

Điểm trạm Núi Thành 1



28 Lê Thị Nương
005657/QNA-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã 

số , tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng.

Buổi sáng: 07 giờ đến 11 giờ;

 Buổi Chiều: 13 giờ đến 17 giờ.

 Từ thứ hai đến thứ sáu và tham gia trực 

theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị.

Điều dưỡng Không

29
Trần Thị Tuyết 

Nhung

001481/QNA-

CCHN

YHCT;Thực hiện theo Thông 

tư số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/05/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã 

số , tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sỹ.

Buổi sáng: 07 giờ đến 11 giờ;

 Buổi Chiều: 13 giờ đến 17 giờ.

 Từ thứ hai đến thứ sáu và tham gia trực 

theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị.

Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật .
Không

30
Nguyễn Thị

 Vi Nhân

003338/QNA-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư  số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ Quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng.

Buổi sáng: 07 giờ đến 11 giờ;

 Buổi Chiều: 13 giờ đến 17 giờ.

 Từ thứ hai đến thứ sáu và tham gia trực 

theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị.

Điều dưỡng Không

31
Huỳnh Thúy 

Hồng

001495/QNA-

CCHN
Điều dưỡng

Buổi sáng: 07 giờ đến 11 giờ;

 Buổi Chiều: 13 giờ đến 17 giờ.

 Từ thứ hai đến thứ sáu và tham gia trực 

theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị.

Điều dưỡng Không

32 Bùi Tấn Trọng
004138/QNA-

CCHN
Đa khoa

Buổi sáng: 07 giờ đến 11 giờ;

 Buổi Chiều: 13 giờ đến 17 giờ.

 Từ thứ hai đến thứ sáu và tham gia trực 

theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị.

Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật 
Không

Điểm trạm Núi Thành 2



33
Nguyễn Thị 

Kim Trang

005200/QNA-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y.

Buổi sáng: 07 giờ đến 11 giờ;

 Buổi Chiều: 13 giờ đến 17 giờ.

 Từ thứ hai đến thứ sáu và tham gia trực 

theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị.

Điều dưỡng Không

34
Trần Thị Thùy 

Dung

006944/QNA-

CCHN

Thực hiện  theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10  

năm 2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng.

Buổi sáng: 07 giờ đến 11 giờ;

 Buổi Chiều: 13 giờ đến 17 giờ.

 Từ thứ hai đến thứ sáu và tham gia trực 

theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị.

Điều dưỡng Không

35 Phạm Thị Thọ
004911/QNA-

CCHN
Đa khoa; Y học cổ truyền

Buổi sáng: 07 giờ đến 11 giờ;

 Buổi Chiều: 13 giờ đến 17 giờ.

 Từ thứ hai đến thứ sáu và tham gia trực 

theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị.

Y sĩ Đa khoa, Y học cổ 

truyền 
Không

Chuyển công tác từ 

Trạm Y tế xã Núi 

Thành về Điểm trạm 

Núi Thành 2 kể từ ngày 

01/7/2026

36 Đỗ Thị Nhân
0025082/BYT-

CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005

Buổi sáng: 07 giờ đến 11 giờ;

 Buổi Chiều: 13 giờ đến 17 giờ.

 Từ thứ hai đến thứ sáu và tham gia trực 

theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị.

Điều dưỡng Không

37
Trần Thị Lệ 

Huyền

002462/QNA-

CCHN

Y học cổ truyền;Thực hiện 

theo Thông tư số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ Quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sĩ.

Buổi sáng: 07 giờ đến 11 giờ;

 Buổi Chiều: 13 giờ đến 17 giờ.

 Từ thứ hai đến thứ sáu và tham gia trực 

theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị.

Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật
Không

Điểm trạm Núi Thành 4 (Đã thay đổi tên theo Quyết định số 1579/QĐ-UBND ngày 30/6/2026 của UBND xã Núi Thành về việc ban hành chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trạm Y tế xã Núi Thành). Tuy nhiên điểm trạm Núi Thành 4 đang thực hiện việc Điều chỉnh GPHĐ do thay đổi tên từ Điểm 

trạm Núi Thành 4 sang Điểm trạm Núi Thành 3)



38
Nguyễn Thị 

Xinh

001509/QNA-

CCHN
Hộ sinh

Buổi sáng: 07 giờ đến 11 giờ;

 Buổi Chiều: 13 giờ đến 17 giờ.

 Từ thứ hai đến thứ sáu và tham gia trực 

theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị.

Nữ hộ sinh Không

39
Nguyễn Thị 

Kim Hương

0016562/BYT-

CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005

Buổi sáng: 07 giờ đến 11 giờ;

 Buổi Chiều: 13 giờ đến 17 giờ.

 Từ thứ hai đến thứ sáu và tham gia trực 

theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị.

Điều dưỡng Không

Chuyển công tác từ 

Điểm trạm Núi Thành 2 

về Điểm trạm Núi 

Thành 4 kể từ ngày 

01/7/2026

40 Đỗ Thị Vân
002978/QNA-

CCHN
Sản phụ khoa

Buổi sáng: 07 giờ đến 11 giờ;

 Buổi Chiều: 13 giờ đến 17 giờ.

 Từ thứ hai đến thứ sáu và tham gia trực 

theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị.

Nữ hộ sinh Không

Nguyễn Minh Thu 

Núi Thành, ngày      tháng       năm 2026

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
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